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            UBND QUẬN TÂN BÌNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                                 Tân Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 31 + 32 + 33 

(TUẦN 13 + 14 + 15, HỌC KÌ II), NĂM HỌC 2022 – 2023  

Từ 17/04/2023 đến 05/5/2023 

(GVCN cho chép vào vở SHCN) 

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

1. Số liệu học sinh 

- Sĩ số toàn trường: 689 học sinh.  

- Các trường hợp chưa rút học bạ và đóng học phí: Cự Hiếu 7/3 (GVCN Thầy Phước): có đơn; 

Vĩ Đại 8/4 (GVCN Thầy Phong): có BB làm việc; Thanh Bảo 8/4 (GVCN Thầy Phong): có 

BB làm việc; Trí Khang 9/4 (GVCN Thầy Long): có đơn; Minh Duy 9/5 (GVCN Cô Vân): có 

đơn.  

- Đề nghị GVCN khẩn trương trao đổi với CMHS để rút hồ sơ, hoàn tất số liệu chuẩn bị kiểm 

tra cuối kì II và kiểm tra học vụ cuối năm. 

2. Công tác bán trú  

- Học sinh ăn ngủ bán trú từ thứ hai (10/4) đến thứ tư 19/4/2023. 

- HS nghỉ bán trú từ 20/4/2023 đến 03/5/2023. Thứ năm, 04/5/2023, ăn ngủ lại bán trú bình 

thường.  

- Số HS ăn bán trú: 184, giảm 1 (Nữ 100, Nam 84). K6: 85 HS (3 lớp); K7: 58 HS (2 lớp); K8: 

40 HS (1 lớp); K9: 1 HS 

- Bảng phân công GV- NV coi ăn ngủ bán trú: 

Phòng  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

P. Hội trường 
Cô Phương Cô Phương Cô Phương Cô Phương Cô Phương 

Cô Kiêm Hoa Cô Thu Hồng Cô Ngôn Cô Thảo Trang Cô Kiêm Hoa 

P. Thư viện Cô Anh Thư Cô Thu Thảo Cô Anh Thư Cô Thu Hồng Cô Anh Thư 

P. B 21 Cô Khánh Hảo Cô Khánh Hảo Cô Khánh Hảo Cô Khánh Hảo Cô Khánh Hảo 

- GVCN công khai thực đơn trong tuần cho HS, CMHS.  

3. Công tác quản lí học sinh  

- Thầy Hải, Thầy Dân, Thầy Dũng, Cô Thúy An, Thầy An Huy, Thầy Hạ Long tăng cường 

công tác điểm danh đầu giờ (sáng, chiều), kiểm tra nề nếp học sinh.  

- Hỗ trợ công tác quản lí HS: cô Huyền, thầy Huy, cô An, thầy Long (theo lịch). 

- Lịch trực của GV: 
TÊN GV THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Sáng Chiều Sáng  Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

Thầy Hải X  X  X  X  X  

Thầy Huy X  X  X   X X  

Thầy Dân    X      X 

Thầy Dũng  X    X  X   

Cô Thúy An  X  X      X 

Thầy Long       X    

Cô Huyền Học  Học X    X   
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vụ vụ Lầu 3  Lầu 3 

Cô Hoa          Học vụ 

- Trong thời gian tổ chức kiểm tra cuối kì, thầy Hải và thầy Dũng làm công tác quản lí 

HS (sáng, chiều). 

4. Giờ chơi, giờ về:  

- TPT, GT nhắc nhở HS sau 5 phút ra chơi và giờ ra về, không còn HS ở lại trên lớp, nhà vệ 

sinh, hành lang, cầu thang.  

- Lịch trực (của GV thiếu tiết) hỗ trợ giờ ra chơi: 

- Nhiệm vụ: Trực tiếp kiểm tra, không cho HS đem đồ ăn thức uống lên lớp (trừ nước đựng 

trong chai nhựa). 
Tầng THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Sáng Chiều Sáng  Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

1  

(khu vực giữa 

P. Tin học và 

P.STEM) 

Cô 

Xuân 

Đào  

 

Cô 

Xuân 

Thảo 

Cô 

Tuyết 

Linh 

Cô 

Thùy 

Vân 

Cô 

Tuyết 

Linh 

Thầy 

Nghĩa 

Cô 

Dung 

Thầy 

Nghĩa 

Cô 

Trang 

Thầy 

Phong 

Khu B  

(dãy sau khu 

hồ cá) 

Cô 

Thu 

Thảo 

Cô 

Như 

Ý 

Thầy 

An 

Huy 

Cô 

Thu 

Thảo 

Cô 

Xuân 

Đào  

 

Cô 

Như Ý 

Cô 

Trang 

Cô 

Thu 

Thảo 

Cô 

Xuân 

Thảo 

Cô 

Như 

Ý 

5. Nghỉ lễ 

- HS nghỉ lễ từ thứ bảy ngày 29/4 – đến hết thứ tư ngày 03/5/2023. 

- Thứ năm ngày 04/5/2023, HS khối 6, 7, 8, 9 đi học lại bình thường theo TKB. 

II. CHUYÊN CẦN  

- Kiểm diện HS vắng (Giám thị gọi ĐT thông báo hoặc xác nhận với CMHS). Lưu ý các 

trường hợp HS vắng không có lí do. 

- Tăng cường nhắc nhở học sinh đảm bảo chuyên cần trong thời gian kiểm tra cuối kì II.  

- GVCN nhắc nhở học sinh lưu ý giờ kiểm tra của từng khối lớp, không vắng, không đi trễ. 

- GT hoàn tất điểm danh tháng 4 (28/4) trên Vietshool. Thầy Bá Lâm đăng File tổng hợp điểm 

danh HS vắng tháng 04/2023 trong Group GVCN. Hạn chót, thứ tư ngày 03/5/2023. 

III. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, NỀ NẾP, TÁC PHONG  

1. Giữ gìn vệ sinh: Giáo dục HS 

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ khi đến trường. 

- Tăng cường rửa tay và đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19 lây lan trong nhà 

trường. 

- Hàng ngày, HS trực lớp đem thùng rác (đựng chai nhựa) bỏ vào thùng rác lớn (rác tái chế) 

dưới sân, hạn chế sử dụng bao đựng rác quá nhiều. 

2. Tác phong: 

- Học sinh mặc đồng phục trong những ngày kiểm tra cuối kì II (không mặc đồ TD). 

- Tổng phụ trách kiểm tra việc GVCN xử lí vi phạm của HS theo BB kiểm tra tác phong tuần 

11 và 12. Nộp lại cho HT, hạn chót 18/4/2023. 

- Tình hình kiểm tra nề nếp tác phong của các lớp trong tuần 12. Đề nghị GVCN cho HS làm 

bảng kiểm điểm. 

Stt Ngày Họ và tên Lớp Nội dung vi phạm 
Hình thức  

xử lí 

Ghi 

chú 

1.  
14/4/2023 Vũ Anh 7/2 Không phù hiệu 

Ghi vào sổ  

kỉ luật 
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2.  
14/4/2023 Văn Hiếu 8/4 Không khăn quàng 

Ghi vào sổ  

kỉ luật 
 

3.  
14/4/2023 Bảo Hân, Diễm My 9/2 Không khăn quàng 

Ghi vào sổ  

kỉ luật 
 

4.  
14/4/2023 Mẫn Nhi, Gia Phú 9/3 Không phù hiệu 

Ghi vào sổ  

kỉ luật 
 

5.  
14/4/2023 Khánh Vy, Bùi Khôi 

9/4 

Không khăn quàng 
Ghi vào sổ  

kỉ luật 
 

6.  
14/4/2023 Thành Danh Không phù hiệu 

Ghi vào sổ  

kỉ luật 
 

7.  
14/4/2023 

Hưng Thịnh, Tiến Đạt, 

Đăng Khôi 
Không dây nịch 

Ghi vào sổ  

kỉ luật 
 

8.  
14/4/2023 Công Đạt 9/5 Không phù hiệu 

Ghi vào sổ  

kỉ luật 
 

3. Kỉ luật: 

- GVCN nhắc nhở việc thực hiện nội quy nhà trường và xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm 

kỉ luật của HS. 

- Thầy Hải - GT đã làm việc với CMHS các em Hoàng Huy 9/3 vi phạm đánh bạn; đình chỉ 

học tập 03 ngày kể từ ngày thứ ba đến hết thứ năm (11/4 – 13/4/2023), sau đó Hội đồng kỉ luật 

quyết định hình thức kỉ luật của HS.  

- Giao thầy Huân PHT, cô Hiền thư kí làm hồ sơ mở HĐKL các HS (theo KH SHCN tuần 12, 

13). Giám thị, GVCN các lớp, CMHS, HS vi phạm tham dự HĐKL trong ngày 18/4/2023 (chia 

họp thành 3 ca).  

- Giáo dục học sinh đảm bảo kỉ luật trong quá trình kiểm tra cuối kì II, không quay cóp, sử 

dụng tài liệu khi kiểm tra. 

4. Trực vệ sinh lớp 

- Hằng ngày, lớp trưởng các lớp phân công 2 học sinh làm vệ sinh lớp học (quét lớp, lau lớp, 

lau hành lang trước lớp, đổ rác khi thấy rác trong thùng đầy). 

- Cô Huệ đi kiểm tra vệ sinh trong tuần và nộp BB kiểm tra cho BGH (gửi Thầy Huân PHT 

cập nhật vào kế hoạch SHCN). 

- Tình hình kiểm tra vệ sinh của các lớp cuối tuần 11 

PHÒNG TÌNH HÌNH VỆ SINH GHI CHÚ 

A11 (6A1) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

A12(6A2) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

A13(6A3) - Sàn nhà: sạch sẽ;Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

B23(6A4) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

còn rác; Thùng rác: đã đổ rác 

- Cầu thang sắt phía 

ngoài rất dơ 

B24(6A5) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

-Cầu thang sắt phía 

ngoài  rất dơ 

        (6A6) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

A14(7A1) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

A15(7A2) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

bẩn; Thùng rác: đã đổ rác. 

 

A24(7A3) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang:  
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sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

A25(7A4) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

B13(8A1) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

- Rác ve chai cuối lớp 

B14(8A2) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: chưa đổ rác 

 

A23(8A3) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

A22(8A4) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

A21(8A5) - Sàn nhà: dơ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: sạch sẽ; 

Thùng rác: chưa đổ rác 

- Rác ve chai cuối lớp 

rất nhiều 

A31(9A1) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

bẩn; Thùng rác: đã đổ rác; Cây lau nhà không để tập 

trung ngay thùng rác; Đồ vật còn để ở học bàn dãy 1 

(bàn 1, 2, 3), dãy 2 (bàn 2, 3) 

 

A32(9A2) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

vẫn còn rác; Thùng rác: đã đổ rác 

 

A33(9A3) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác  

 

A34(9A4) - Sàn nhà: chưa sạch; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

bẩn; Thùng rác: đã đổ rác (nhưng đổ không sạch rác) 

 

A35(9A5) - Sàn nhà: sạch sẽ; Trần nhà: sạch sẽ; Hành lang: 

sạch sẽ; Thùng rác: đã đổ rác 

 

- Phòng vi tính lầu 1 và trệt sạch sẽ. 

- Các phòng thực hành Hóa, Lí, Sinh: sạch sẽ 

- Các phòng WC HS, GV: sàn nhà chưa sạch, gương soi chưa sạch. 

- Hồ cá nước bẩn. Lá cây trên dũ mành gần hồ cá rất nhiều. Đề nghị Anh Nghĩa vệ sinh. 

5. Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất nhà trường: Giáo dục học sinh: 

- Có ý thức bảo quản, giữ gìn các thiết bị đèn, quạt, ti vi, bàn ghế, bảng, các thiết bị trong nhà 

vệ sinh…. Học sinh làm hư hỏng tài sản nhà trường, sẽ phải bồi thường mới tài sản đã làm hư 

hỏng. 

- Tình hình kiểm tra CSVC của các lớp: Nhà trường đã đề nghị GVCN tổng kiểm tra và báo 

cho CMHS thực hiện theo bản cam kết đã kí với nhà trường (phủ PU mặt bàn, ghế). Hạn chót 

hoàn thành: 16/4/2023. Tuy nhiên, GVCN các lớp chưa hoàn thành. Nhà trường lập BB, ghi 

nhận vào tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng. Đề nghị GVCN phối hợp với CMHS các 

em vi phạm, hoàn tất trước 30/4/2023. 

PHÒNG TÌNH HÌNH KIỂM TRA CSVC NGÀY 8/4/2023 GHI CHÚ 

A11 (6A1) Bảng viết xuống cấp; 4 bàn có vết sử dụng viết xóa 

lên trên mặt bàn, 5 bàn có vết vẽ lên trên mặt bàn. 

Cô Hoa 

B23(6A4) 2 bàn trầy xước nhiều Cô Thảo 

B24(6A5) 7 bàn trầy xước nhiều Thầy Nghĩa 

B25(6A6) 7 bàn trầy xước nhiều Cô Huyền 

A24(7A3) 1 bàn có vết vẽ trên mặt bàn Thầy Phụng 

B13(8A1) 2 bàn trầy xước nhiều Cô Ngôn 

B14(8A2) Bàn GV có vết vẽ, 4 bàn trầy xước nhiều Cô Trinh 

A22(8A4) 1 bàn có vết mực vẽ Thầy Phong 



5 

 

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Lịch học tuần 13, 14, 15/HK II 

- Dạy học thứ hai, ba, tư tuần 13/HK II theo thời khóa biểu. Thầy cô thực hiện chương trình 

khoán, đảm bảo vừa dạy vừa ôn tập kiến thức kiểm tra cuối kì II cho HS (từ tuần 1 – tuần 13). 

- Tiếp tục thực hiện chương trình 2 buổi, học tiếng Anh với GVBN, Kĩ năng sống, STEM, 

KTKT, Đọc sách, CLB TDTT theo TKB chéo buổi đến 19/4/2023. 

- Môn tiếng Anh phối hợp với Công ty Compass xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối kì II phần 

Speaking (17/4/-19/4). 

- GVBM thực hiện hoàn tất các cột điểm KTtx và nhập trên Vietschool. Hạn chót 12g thứ 

tư ngày 19/4/2023.   

- Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 27/4/2023: kiểm tra cuối kì II, các hoạt động được nghỉ. 

- Ngày 04, 05/5/2023: học sinh đi học lại bình thường theo TKB. GV trả bài thi cho HS kiểm 

tra. 

2. Kiểm tra cuối kì II: xem kế hoạch riêng (10/4 đến 27/4/2023) 

- HS xem số báo danh, phòng kiểm tra. 

- GV xem phân công coi kiểm tra. 

KHỐI 6 

Ngày kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài 

Thứ sáu 

21/4/2023 

Ngữ văn 90 phút 7g30’ 

GDCD 45 phút 9g45’ 

Thứ hai 

24/4/2023 

Toán  90 phút 7g30’ 

Lịch sử và Địa lí 60 phút 9g45’ 

Thứ tư 

26/4/2023 

Tiếng Anh 60 phút 7g30’ 

Khoa học tự nhiên 60 phút 9g15’ 

KHỐI 7 

Ngày kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài 

Thứ sáu 

21/4/2023 

Ngữ văn 90 phút 13g00 

GDCD 45 phút 15g15’ 

Thứ hai 

24/4/2023 

Toán  90 phút 13g00 

Lịch sử và Địa lí 60 phút 15g15’ 

Thứ tư 

26/4/2023 

Tiếng Anh 60 phút 13g00 

Khoa học tự nhiên 60 phút 14g45’ 

KHỐI 8 

Ngày kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài 

Thứ năm 

20/4/2023 

Ngữ văn 90 phút 13g00 

Hóa học 45 phút 15g15 

Thứ bảy 

22/4/2022 

Toán  90 phút 13g00 

Địa lí 45 phút 15g15 

Thứ ba 

25/4/2023 

Tiếng Anh 60 phút 13g00 

Lịch sử 45 phút 14g45 

Thứ năm  

27/4/2023 

Sinh học 45 phút 13g00 

Vật lí 45 phút 14g30 

KHỐI 9 

Ngày kiểm tra Môn Thời gian làm bài Giờ bắt đầu làm bài 

Thứ năm 

20/4/2023 

Ngữ văn 90 phút 7g30’ 

Hóa học 45 phút 9g45’ 

Thứ bảy Toán  90 phút 7g30’ 
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22/4/2022 Địa lí 45 phút 9g45’ 

Thứ ba 

25/4/2023 

Tiếng Anh 60 phút 7g30’ 

Lịch sử 45 phút 9g15’ 

Thứ năm  

27/4/2023 

Sinh học 45 phút 7g30’ 

Vật lí 45 phút 9g00’ 

- GVCN 9 trao đổi với CMHS các trường hợp học lực yếu kém, nguy cơ không được xét TN 

THCS để phụ huynh phối hợp, tăng cường các biện pháp để kết quả kiểm tra cuối kì II khả 

quan nhất.  
3. Thực hiện hồ sơ Tuyển sinh 10: Thầy Bá Lâm phụ trách 
- SGD triển khai phần mềm TS 10. Phụ huynh và học sinh cài app đăng kí nguyện vọng tuyển 

sinh trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 (phần mềm CORE), chính thức mở cổng 

để nhập dữ liệu giai đoạn 1.  

- Kể từ ngày 15/4/2023, thầy Bá Lâm bắt đầu đưa dữ liệu lên hệ thống. GVCN 9 hướng 

dẫn CMHS đăng kí nguyện vọng tuyển sinh 10.  

- GVCN 9 lưu ý: các trường hợp được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (bản thân HS là DT 

thiểu số; có cha hoặc mẹ là DT thiểu số). 

+ Chú ý tư vấn hướng nghiệp (học trung cấp nghề, học giáo dục thường xuyên, dân lập, 

tư thục) cho học sinh và CMHS. 

- Tiến độ thời gian, nội dung thực hiện: xem Thông báo hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS và thi 

TS 10. 

4. Kết quả khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 năm học 2022 – 2023 do Sở Giáo 

dục và Đào tạo Tp HCM tổ chức. (Có KH riêng) 

- Từ 7g00 đến 12g00 ngày 15/4/2023: nhà trường đã tiến hành thực hiện khảo sát trực tuyến tại 

phòng máy số 1 của trường THCS Lý Thường Kiệt (06 học sinh khảo sát tại trường do không 

có đủ trang thiết bị) cũng như tại nhà của học sinh.  

- Kết quả thống kê có 168/174 HS tham gia. 

Reading Listening 

Pre A1 A1 A2 B1 B2 Pre A1 A1 A2 B1 B2 

21 111 33 2 1 23 118 20 3 3 

- Nhà trường báo cáo kết quả tổ chức trực tuyến năng lực ngoại ngữ lớp 9 về Phòng Giáo dục 

Đào tạo (Cô Quỳnh Trâm sẽ cung cấp link) trước 10g00 ngày 20/4/2023. 

5. Dạy học bộ môn Giáo dục địa phương khối 7 

- Học tại lớp theo TKB: 1 tiết/tuần. Cô Bích Hồng ôn tập và kiểm tra cuốii kì II theo KH. 

6. Kiểm tra nội bộ 

- TTCM, NT, GVBM nộp lại kế hoạch bài dạy, kế hoạch giáo dục cá nhân, KH dạy học theo 

chủ đề, KH tổ, nhóm chuyên môn (cả năm) để kiểm tra nội bộ. Hạn nộp: 15/4/2023. 

TTCM/NTCM chưa nộp. 

- TTCM, NT chuẩn bị hoàn tất hồ sơ kiểm tra nội bộ giáo viên (Hạn chót nộp BGH: 

10/04/2023). TTCM/ NTCM chưa nộp. 

7. Chuẩn bị kế hoạch tuyển chọn học sinh đội tuyển các bộ môn (khối 8) 

- TTCM xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. 

- GVBM lựa chọn HS có năng khiếu, lập danh sách nộp BGH. Đã nộp: môn Lịch sử, môn Địa 

lí, Sinh, Hóa, Toán.  

- Tiến hành lựa chọn HSG bộ môn bồi dưỡng từ tuần 10/HK II. Hạn chót TTCM gửi danh 

sách: 11/05/2023. Bắt đầu GV dạy bồi dưỡng HSG từ 01/6/2023 với số tiết dạy là 9 

tiết/tuần, mỗi buổi BD là 3 tiết. 

8. Thực hiện dạy học trực tuyến trên phần mềm HCM E-Learning  

- GV, HS thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến trên hệ thống lms của Vietshool. 
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- Giáo viên giao bài tập hợp lí cho học sinh, cho thời gian hợp lí để học sinh hoàn thành và 

chấm sửa trên lms. 

- C.Giang thống kê tình hình dạy học trên lms báo cáo BGH ngày 14/4/2023 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BÀI GIÁO VIÊN ĐĂNG TRÊN TRANG VIETSCHOOL.VN 

STT Tên môn Họ tên GV Số bài dạy Thống kê (đủ/ thiếu) 

1 Toán học Nguyễn Hồ Kim Ngôn 4 Thiếu 

2 Toán học Đoàn Thanh Phong 12 Đủ 

3 Toán học Nguyễn Lê Như Ý 81 Đủ 

4 Toán học Nguyễn Quốc Chiến 44 Đủ 

5 Toán học Phạm Khánh Minh 29 Đủ 

6 Toán học Trần Vĩ Nghĩa 15 Đủ 

7 Toán học Trung Kim Thảo Trang 13 Đủ 

8 Ngữ văn Danh Minh Phụng 10 Thiếu 

9 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Anh 2 Thiếu 

10 Ngữ văn Đặng Trần Thúy An 36 Đủ 

11 Ngữ văn Nguyễn Thị Thu Hồng 56 Đủ 

12 Ngữ văn Phan Thị Thủy 56 Đủ 

13 Ngữ văn Vũ Duy Thị Thùy Vân 26 Đủ 

14 Tiếng Anh Lê Thị Tuyết Linh 15 Thiếu 

15 Tiếng Anh Nguyễn Thị Thu Thảo 17 Thiếu 

16 Tiếng Anh Nguyễn Thị Thùy Dung 18 Thiếu 

17 Tiếng Anh Vũ Trần Ngọc Trinh 30 Thiếu 

18 Tiếng Anh Trần Thị Thương Huyền 25 Đủ 

19 KHTN Hoàng Thị Thu Thùy 14 Đủ 

20 KHTN Mã Hà Lan 15 Đủ 

21 KHTN Nguyễn Thị Thu Hiền 9 Đủ 

22 KHTN Nguyễn Tuấn Khanh 8 Đủ 

23 KHTN Trần Nguyễn Hạ Long 8 Đủ 

24 Hóa học Lê Hòa Ngọc Vũ 25 Đủ 

25 Hóa học Trần Nguyễn Hạ Long 14 Đủ 

26 Sinh học Hoàng Thị Thu Thùy 8 Đủ 

27 Sinh học Mã Hà Lan 9 Đủ 

28 Sinh học Nguyễn Thị Thu Hiền 8 Đủ 

29 Vật lí Nguyễn Tuấn Khanh 11 Đủ 

30 LS&ĐL Mai Thị Bích Hồng 7 Thiếu 

31 LS&ĐL Nguyễn Văn Phước 21 Đủ 

32 LS&ĐL Trần Thị Kiêm Hoa 25 Đủ 

33 Lịch sử Nguyễn Thị Thúy Nga 35 Đủ 

34 Lịch sử Nguyễn Văn Phước 18 Đủ 

35 Địa lí Mai Thị Bích Hồng 3 Thiếu 

36 Địa lí Trần Tiến Dũng 0 Thiếu 

37 GDCD Đặng Thị Xuân Đào 23 Đủ 

38 GDCD Lê Thị Xuân Thảo 50 Đủ 

39 GDTC Đỗ Duy Dương 0 Thiếu 

40 GDTC Nguyễn Đức Thọ 0 Thiếu 

41 Công nghệ Nguyễn An Huy 2 Thiếu 

42 Công nghệ Đặng Dân 0 Thiếu 
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43 Công nghệ Nguyễn Như Khánh Hảo 37 Đủ 

44 Công nghệ Phạm Thanh Hải 38 Đủ 

45 Giáo dục ĐP Vũ Đức Lâm 3 Đủ 

46 Giáo dục ĐP Đặng Trần Thúy An 3   

47 Giáo dục ĐP Mai Thị Bích Hồng 3   

48 Giáo dục ĐP Nguyễn Văn Phước 4   

49 Âm nhạc Vũ Đức Lâm 8 Thiếu 

50 Nghệ thuật  Vũ Đức Lâm 2 Thiếu 

51 Nghệ thuật Vũ Đức Lâm 2 Thiếu 

52 Tin học Hà Trúc Giang 154 Đủ 

53 Tin học Nguyễn Bá Lâm 38 Đủ 

54 HĐ TN-HN Danh Minh Phụng 4 Thiếu 

55 HĐ TN-HN Nguyễn Thị Thu Thảo 3 Thiếu 

56 HĐ TN-HN Nguyễn Văn Phước 4 Thiếu 

57 HĐ TN-HN Đặng Thị Xuân Đào 11 Đủ 

58 HĐ TN-HN Lê Thị Xuân Thảo 6 Thiếu 

59 HĐ TN-HN Phạm Khánh Minh 9 Đủ 

60 HĐ TN-HN Trần Thị Kiêm Hoa 3 Thiếu 

61 HĐ TN-HN Trần Thị Thương Huyền 5 Thiếu 

62 HĐ TN-HN Trần Vĩ Nghĩa 7 Thiếu 

63 HĐ TN-HN Trung Kim Thảo Trang 2 Thiếu 

64 HĐ TN-HN Nguyễn Ngọc Anh 0 Thiếu 

9. Kế hoạch hướng dẫn giáo sinh thực tập sư phạm 2 (năm 4) của trường ĐHSP TP HCM 

(xem kế hoạch riêng) 

- 10g thứ tư ngày 19/4/2023: họp tổng kết thực tập SP 2. GV được phân công (theo KH) dự 

tổng kết. 

- Cô Hiền (thư kí) tổng hợp, thực hiện bộ hồ sơ của nhà trường. 

V. CÔNG TÁC KHÁC 

1. Triển khai công văn số 1218/UBND-VX ngày 31/3/2023 của UBND TPHCM về việc 

tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh Mác-bớc (xem CV dán tại Bảng tin) 

2. Triển khai công văn số 432/GDĐT – YT ngày 31/3/2023 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận Tân Bình về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 

và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn quận (xem CV dán tại Bảng tin). 

3. Triển khai công văn số 461/GDĐ – YT ngày 05/4/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận Tân Bình về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch 

và vệ sinh môi trường năm 2023 

- Thầy Huân PHT chạy bảng tin điện tử trước cổng trường “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

Nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn”. 

- Cô Huệ y tế truyền thông Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, nâng cao ý 

thức tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh tật. 

- CB – GV – CNV – NLĐ – HS thực hiện về tiết giảm, tái sử dụng, tái chế trong các hoạt động 

chung của nhà trường; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, khu vực tập kết rác. 

- Cô Đào và Cô Dung phục vụ đảm bảo vệ sinh tại khu vực nhà vệ sinh học sinh. 

4. Thực hiện tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học 

đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Tân Bình. 
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- Thầy Phước (TTVPL) thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học 

đường; cập nhật kịp thời các thông tin trên bảng tin; hướng dẫn HS việc sử dụng mạng 

internet, mạng xã hội có chọn lọc vừa đảm bảo tính giáo dục vừa đảm bảo an toàn trong nhà 

trường. 

- Nhà trường tăng cường phối hợp chặt chẽ với công an địa phương trong công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự tại địa phương. 

- GVCN tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin kịp thời giữa nhà trường với CMHS trong 

việc quản lí, giáo dục và nuôi dưỡng con em; kịp thời tư vấn hoặc trao đổi thông tin đến 

CMHS và các em HS.  

- Cô Khánh Hảo, Thầy Phước, Thầy Vĩ Nghĩa, Thầy An Huy phối hợp thực hiện tăng cường 

an ninh trật tự trước cổng trường vào giờ ra về nhằm tránh tình trạng người lạ dụ dỗ học sinh 

cũng như lừa đảo CMHS khi đón HS về. 

Biện pháp thực hiện: 

+ GV được phân công đã thực hiện nhắc nhở học sinh sau giờ tan học, nếu ba mẹ chưa đón 

thì ngồi đợi ở các ghế đá trong sân trường, không ra khỏi cổng trường, không tiếp xúc với 

người lạ; cũng như tuyệt đối không cung cấp thông tin về ba mẹ, số điện thoại; đặc biệt không 

được đi theo người lạ. 

+ Nêu cao cảnh giác học sinh  không nhận bất kỳ đồ vật nào từ người lạ, nhất là đồ ăn, hút, 

ngửi... 

5. Thực hiện Công văn số 1729/GDĐT-CTTT ngày 13/4/2023 của Sở GD&ĐT TP HCM 

về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trong trường học 

trên địa bàn thành phố 

- Giao thầy Huân phối hợp Công ty cây xanh có biên bản kiểm tra định kì (về tình hình sinh 

trưởng, phát triển và khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh). Lưu hồ sơ KTNB. 

- Giao 2 bảo vệ tưng cường quan sát, phát hiện các bất thường (nếu có) và báo cáo kịp thời cho 

PHT để có hướng xử lí, giải quyết. 

- Giáo dục học sinh các quy tắc về an toàn trong mùa mưa bão, nhất là khi sinh hoạt, vui chơi 

tại nơi có nhiều cây xanh, nhất là cây cổ thụ. Giao TPT xây dựng nội dung tuyên truyền, phát 

thanh và dán bảng tin. 

6. Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong trường học  

- CB, GV, NV và HS tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

trong nhà trường; kịp thời cập nhật tình hình, những quy định mới nhất về phòng chống dịch 

của ngành Y tế. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm 2K; 

chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.  

- Bộ phận y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương triển khai hiệu quả các 

biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt xử lí tốt những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh và 

không để dịch bệnh lây lan trong nhà trường. 

7. Về việc đóng các khoản thu học kì II 

- HS bán trú: Nhà trường tiếp tục thu học phí HK II (CMHS các lớp bán trú đóng theo tháng). 

Số lượng chưa đóng HK II, cụ thể: 

STT Lớp HỌ TÊN GVCN 
Bán trú 

Tháng 4 
HK 2 

Ghi chú 

1 6A1 Trần Thị Kiêm Hoa      

2 6A2 Nguyễn Ngọc Anh 3    

3 6A3 Trung Kim Thảo Trang 6    
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4 6A4 Lê Thị Xuân Thảo    3  

5 6A5 Trần Vĩ Nghĩa   11  

6 6A6 Trần Thị Thương Huyền   2  

7 7A1 Đặng Thị Xuân Đào      

8 7A2 Nguyễn Thị Thu Thảo  7    

9 7A3 Nguyễn Văn Phước   3  

10 7A4 Danh Minh Phụng   9  

11 8A1 Nguyễn Hồ Kim Ngôn  2    

12 8A2 Vũ Trần Ngọc Trinh   6  

13 8A3 Nguyễn Lê Như Ý   14  

14 8A4 Đoàn Thanh Phong   9  

15 8A5 Nguyễn Thị Thúy Nga    4  

16 9A1 Nguyễn Thị Thùy Dung   0  

17 9A2 Đặng Dân   2  

18 9A3 Lê Thị Tuyết Linh   4  

19 9A4 Trần Nguyễn Hạ Long   7  

20 9A5 Vũ Duy Thị Thùy Vân   10  

- HS 2 buổi: Nhà trường tiếp tục thu học phí HK II. Số lượng chưa đóng HK II, GVCN xem 

zalo group GVCN. 

8. Cập nhật mã định danh học sinh và GV 

- Nhà trường đã hoàn tất cập nhật thành công MĐD: 100% HS; GV: còn 01 (cô Hiền) 

9. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tri ân và ra trường cho HS lớp 9, niên khóa 2019 – 2023  

- CHT các lớp nộp tiền về cho Thủ quỹ. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ ra trường cho HS khối 9 (Thầy Long, cô Vân) 
VI. CÔNG TÁC ĐOÀN - ĐỘI 

1. Chủ đề năm học 2022–2023 

        “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh 

Làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn” 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động theo chủ đề năm học. 

2. Phong trào “Nuôi heo đất” – gây quỹ Đội  

- Các lớp chưa tham gia đóng góp tháng 4/2023: 6/2; 7/4; 9/4; 9/5 

- Các lớp đã tham gia đóng góp cả năm: 6/1; 6/3; 6/4; 6/5; 6/6; 7/1; 7/2; 7/3; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4; 

8/5; 9/1; 9/2; 9/3. 

3. Phát động Hội thi tuyên truyền viên bảo vệ môi trường năm 2023 

- Chủ đề: “Thành phố của em – Thành phố màu xanh”. 

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 6/2023. 

- Nội dung: Thi tuyên truyền kiến thức các nội dung liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 về thực hiện cuộc vận động “Người dân 

Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập 

nước”. Tuyên truyền các hoạt động, phong trào tham gia bảo vệ môi trường, xây dụng cảnh 

quan, văn minh đô thị. 

- Hình thức dự thi: 

+ Thử thách “Em là tuyên truyền viên sống xanh” – Dành cho các em đội viên, học sinh đang 

sinh sống trên địa bàn TP.HCM 
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+ Tham gia bằng hình thức giới thiệu trên trang cá nhân (facebook) hoạt động tham gia bảo vệ 

môi trường của bản thân (bằng hình ảnh hoặc video clip) hoặc giới thiệu về công trình, không 

gian xanh tại lớp, trưởng, trong gia đình hoặc tại nơi sinh sống theo chủ đề hàng tuần. Bài đăng 

gồm 04 hashtag: #Songxanh, #Emlatuyentruyenvien #tên quận  

+ Tuần 1 (từ ngày 12/4 đến 16/4/2023): Chăm sóc mảng xanh với hashtag 

#Chamsocmangxanh. 

+ Tuần 2 (từ ngày 19/4 đến 23/4/2023): Phân loại rác thải với hashtag #Phanloairacthai.  

+ Tuần 3 (từ ngày 26/4 đến 30/4/2023): Tái chế rác thai với hashtag #Taicheracthai. 

+ Tuần 4 (từ ngày 03/5 đến 07/5/2023): Vì thành phố xanh với hashtag #Vithanhphoxanh.  

- Yêu cầu: Mỗi Chi đội lớp tham gia tối thiểu 1 video clip/ tuần - theo chủ đề mỗi tuần.  

- Cách thức gửi sản phẩm (video clip/ đường link facebook) 

+ Đặt tên file: Tên lớp – chủ đề tuần. Vd: Lớp 6A1 – Tuần 1 Chăm sóc mảng xanh 

+ Gửi về địa chỉ mail Liên đội THCS Lý Thường : ldthcsltk@gmail.com (Hạn nộp sản phẩm: 

Thứ 6 hàng tuần) 

CÁC LỚP ĐÃ THAM GIA TUẦN 1 (từ ngày 12/4 đến 16/4/2023): 

Chăm sóc mảng xanh với hashtag #Chamsocmangxanh. 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 

6/2 (1); 6/4 (1) 7/1 (1); 7/3 (1)   

4. Triển khai lớp cảm tình Đoàn và lễ kết nạp Đoàn. 

* Lớp cảm tình Đoàn (xem KH riêng) 

- Thời gian: 15 giờ 45 đến 17g thứ 6 ngày 14/04/2023.  

- Địa điểm: HT Trường THCS Lý Thường Kiệt.  

- Gồm 54/56 đội viên. Vắng 02 đội viên (Nguyễn Gia Phú, Nguyễn T Phúc lớp 9/3) 

* Kết nạp đoàn viên 

- Thời gian: 15 giờ 00 thứ 6 ngày 19/05/2023. 

- Địa điểm: Phòng Hội trường, Trường THCS Lý Thường Kiệt. 

- Thành phần tham dự 

+ BCH Chi đoàn, Đoàn viên giáo viên. 

+ Khách mời: BCH Đoàn phường 9, Chi bộ Lý Thường Kiệt, GVCN lớp 9. 

- Đối tượng kết nạp: Học sinh khối 9 được đề nghị kết nạp Đoàn đủ các điều kiện sau: 

+ Thanh niên đủ 15 tuổi (tính đến 19/05/2023), ưu tú, có kết quả học tập và rèn luyện 

tốt, được tập thể lớp xem xét giới thiệu.  

+ Thanh niên đã học lớp cảm tình Đoàn. Thanh niên không đạt kết quả lớp Cảm tình 

đoàn sẽ không được xét kết nạp. 

5. Lễ trưởng thành Đội (xem KH riêng) 

- Tổ chức ngày 15/5/2023. 

6. Tổng kết thi đua tuần 12/HK II, NH 2022 – 2023 

ĐIỂM THI ĐUA TUẦN 12 - HK II, NĂM HỌC 2022 - 2023 

"THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM NGHÌN VIỆC TỐT – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN" 

LỚP 

ĐIỂM 

CỘNG TBÌNH 

NGOÀI 

LỚP 

HỌC 

TỔNG HẠNG 
GHI 

CHÚ HT KL VS CC 

6.1 339,5 338 340 340 1357,5 39,93  39,93 2  

6.2 338 340 340 335 1353 39,79  39,79 6  

6.3 340 340 340 338,5 1358,5 39,96  39,96 1 LỚP XS 

6.4 326 340 340 307 1313 38,62  38,62 8  

6.5 306 307 309 305,5 1227,5 36,10  36,10 10  

mailto:ldthcsltk@gmail.com
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6.6 337 338 339 335,5 1349,5 39,69  39,69 7  

7.1 339 339 339 336,5 1353,5 39,81  39,81 5  

7.2 329 320 330 327 1306 38,41  38,41 9  

7.3 340 340 340 334 1354 39,82  39,82 4  

7.4 339,5 339 340 339 1357,5 39,93  39,93 2  

8.1 370 390 370 370 1500 38,46  38,46 9  

8.2 390 390 390 387 1557 39,92  39,92 1 LỚP XS 

8.3 383 388 386 364 1521 39,00  39,00 8  

8.4 390 385 390 380,5 1545,5 39,63  39,63 3  

8.5 387 384 386 388,5 1545,5 39,63  39,63 3  

9.1 388 388 390 380 1546 39,64  39,64 2  

9.2 371 373 380 370 1494 38,31  38,31 10  

9.3 385 375 388 381 1529 39,21  39,21 6  

9.4 384,5 360 390 390 1524,5 39,09  39,09 7  

9.5 379 383 390 382 1534 39,33  39,33 5  

VII. SINH HOẠT KỶ NIỆM LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG (Mùng 10 tháng 3 

AL): (Công đoàn xây dựng kế hoạch trình HT)  

- Thời gian: 7g30’ đến 9g30’ ngày thứ sáu ngày 28/4/2023.  

- Đối tượng:  

+ Toàn thể CB-GV-CNV và học sinh.  

+ Khách mời. 

VIII. CHUẨN BỊ SINH HOẠT DƯỚI CỜ: Thứ hai, ngày 08/5/2023 

- Chuyên đề: “Duyên dáng thời trang tái chế” – Thầy Đức Lâm và nhóm Nghệ thuật thực hiện. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

     Ngô Nguyễn Thiên Trang 


